
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 74 120010 CIN 3 đã khoét chóp bờ PT

7 2 35 0000 Đa UXTC 12 tuần/HM I

7 3 32 1001 UBT (T)/VMC dính

8 4 52 2002 K NMTC giai đoạn IA

8 5 38 2022 K CTC giai đoạn IB

9 6 49 4024 UXTC 12 tuần

9 7 28 2013 UBT (P) 8 cm

9 8 26 0000 LNMTC BT 2 bên/Dính + HM I

11 9 41 2002 UBT (T) 6 cm

11 10 34 1001 VS II/ứ dịch TV + UNBT

11 11 18 0000 UBT (T) 7 cm/HM I

2 12 31 ĐT UBT 10 cm

2 13 30 1001 UBT (P) 5 cm

2 14 22 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 62 4004 K NMTC giai đoạn IA

7 2 58 ĐT K NMTC giai đoạn IA

8 3 58 5015 CIN 3 đã k/chóp

8 4 44 ĐT UXTC 10 tuần + T/d LNMTCBT(T)

8 5 34 0000 T/d LNMTCBT 2 bên/HM I

9 6 56 3023 CIN 3 đã k/chóp

9 7 32 2012 UBT (P) 7 cm/VMC 2 lần

9 8 26 ĐT UBT (P) 7 cm

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + H.CƯỜNG.NT

MỸ NGỌC + VY.YD + KIM NGA.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + KIM NGA.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + KIM NGA.TT

BS KHOA NS + THANH THẢO + THÚY CẦM.TT

BS KHOA NS + K.XUYẾN + MINH HIỀN.TT

PHAN NGA + NHÂN + ABIDIN.TT

PHAN NGA + NHÂN + ABIDIN.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + H.CƯỜNG.NT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + H.CƯỜNG.NT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + HUY CƯỜNG.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + HUY CƯỜNG.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH + HUY CƯỜNG.TT

ĐIỀN + X.TRANG 2 + NGỌC BÍCH.TT

ĐIỀN + X.TRANG 2 + NGỌC BÍCH.TT

ĐIỀN + X.TRANG 2 + NGỌC BÍCH.TT

Đ.THẢO + A.THƯ4

MỸ NHI + ANH TUẤN + ABIDIN.TT

MỸ NHI + ANH TUẤN + ABIDIN.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + QUỐC ĐẠT.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + QUỐC ĐẠT.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + QUỐC ĐẠT.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + K.LIÊN + VĂN TRƯỜNG.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + NGỌC PHÚ.TT

HƯNG + Đ.THẢO + A.THƯ4

HƯNG + Đ.THẢO + A.THƯ4

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX + Bóc UBT, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

Từ ngày 14/12/2015 đến ngày 20/12/2015 (Tuần3)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt HTTC tận gốc chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ NHUNG

PHƯƠNG NGŨ MÙI

HUỲNH THỊ PHÚC

TRƯƠNG THỊ LOAN

VÕ THỊ KIM TRÍ

VÕ THỊ KHOA

NGÔ THỊ HUỲNH HOA HƯƠNG

NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU

LƯƠNG MỸ ÁNH HIỀN

NGUYỄN THỊ HẠNH QUYÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ LỬNG

TRẦN THỊ BÍCH KIM

PHẠM THỊ TRÚC MAI

HOÀNG THỊ BÍCH VÂN

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

TRẦN THỊ NGỌC MAI

HUỲNH THỊ KIM PHA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

ĐỖ THỊ NGÁT

VÕ THỊ THU TRANG

TRẦN THỊ VÂN NHI

TRẦN THỊ NHÀN

HOÀNG THỊ XUÂN TRANG

8794

447UB

8848

8839

463UB

470UB

448UB

8785

SHC

450UB

4845

4948

472UB

444UB

4852

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4966

4854

4947

8832

PM

Ngày: 14/12/2015 

Ngày: 15/12/2015 

4953

8812

4946

4956



11 9 45 2012 UBT (P) thể bì

11 10 34 ĐT UBT (T) 7 cm

11 11 25 0010 UBT (T) 6 cm

2 12 39 2012 UBT (T) 7 cm

2 13 25 ĐT UBT (P) 6 cm

2 14 22 0000 UBT (T) 5 cm

15 29 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 60 2012 CIN 3 đã k/chóp + NXTC

7 2 42 3003 Đa NXTC 14 tuần

7 3 36 2002 UBT 2 bên

8 4 51 3013 CIN 3 đã k/chóp

8 5 32 0020 UBT (T) 5 cm, dính/HM I

8 6 31 0000 UBT (T) nghi LNMTC/HM I

9 7 46 2012 CIN 3 đã k/chóp

9 8 35 0000 UBT(T) thể bì/HM I

9 9 24 ĐT Polype lòng TC

11 10 36 3033 UBT (T) 6 cm

11 11 33 1001 UBT (P) 5 cm

11 12 27 0000 UBT (P) 5 cm/HM I

2 13 48 3013 UBT (T) 7 cm

2 14 24 0000 UBT (T) 5 cm

2 15 19 ĐT UBT (P) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 53 3003 LNMTC trong cơ 

7 2 45 3003 CIN 3 đã k/chóp

7 3 31 1001 UBT 2 bên nghi LNMTC dính/HM II

8 4 50 2022 CIN 3 đã k/chóp + UXTC/VMC 2 lần

M.TUYỀN + HUY.BM + A.KIM.NT

M.TUYỀN + HUY.BM + A.KIM.NT

M.TUYỀN + HUY.BM + A.KIM.NT

TR.THẢO + TÚ NGÂN + Đ.NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC + TRÚC MỸ.TT

K.CHI.PNT + THU + LAN HƯƠNG.TT

K.CHI.PNT + THU + LAN HƯƠNG.TT

K.CHI.PNT + THU + LAN HƯƠNG.TT

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + ÁI KHANH.TT

BS KHOA NS  + KIM YẾN + NHẬT MINH.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + QUỐC ĐẠT.TT

LÊ DIỆP + H.CƯỜNG.NT + KIM NGA.TT

LÊ DIỆP + H.CƯỜNG.NT + KIM NGA.TT

LÊ DIỆP + H.CƯỜNG.NT + KIM NGA.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + TRÚC MỸ.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + TRÚC MỸ.TT

BS KHOA NS + MINH ĐỨC + TUYẾT MAI.TT

THỤC TRANG + ÁI + VÂN THÙY.TT

THỤC TRANG + ÁI + VÂN THÙY.TT

THỤC TRANG + ÁI + VÂN THÙY.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + QUỐC ĐẠT.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + QUỐC ĐẠT.TT

V.HÙNG + T.XUÂN + VĂN HÒA.TT

THIÊNTHANH + HỮU DANH + QUANG HUY.TT

THIÊNTHANH + HỮU DANH + QUANG HUY.TT

THIÊNTHANH + HỮU DANH + QUANG HUY.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN + THIÊN HƯƠNG.TT

V.HÙNG + T.XUÂN + VĂN HÒA.TT

V.HÙNG + T.XUÂN + VĂN HÒA.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ TRÚC PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ HỒNG LÝ

BN TNTC

BN TNTC

ĐỖ THỊ MAI

SỬ THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ SƯƠNG

NGUYỄN QUÍ NHU

CAO THỊ DUNG

LÝ MỘNG NGHI

ĐINH THỊ PHÚC

LÊ THỊ ĐIỆN

LÊ THỊ DUYÊN

THẠCH THỊ NGA

HUỲNH THỊ NƯƠNG

NGUYỄN THÚY NGÂN

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ TUYẾT PHƯỢNG

LÝ CẨM HỒNG

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ SANH

NGUYỄN THỊ TRINH

LÊ THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN MINH CHI

LÊ THỊ XUÂN TUYỀN

TRẦN THỊ LÀNH

TĂNG LI LI

KP

456UB

4872

458UB

4989

4955

4983

4994

4982

455UB

4984

8548

4986

4988

446UB

8670

4968

441UB

4987

8798

465UB

8856

8863

8878

8844

5122

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 16/12/2015 

Ngày: 17/12/2015 



8 5 58 3003 UBT 10 cm

8 6 32 1011 UBT (P) 5 cm/VMC

9 7 64 ĐT UBT(T)

9 8 45 2003 CIN 3 đã k/chóp/VMC 2 lần

9 9 46 1001 UBT (P) 8 cm/Dính

11 10 47 5014 UBT (P) 7 cm

11 11 25 1011 UBT (T) 8 cm

11 12 21 0000 VS I + UBT(P)

2 13 32 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 14 26 0000 UBT (T) 5 cm thể bì

2 15 24 ĐT UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 51 2002 UXTC 12 tuần

7 2 42 3013 UXTC 12 tuần

7 3 42 2012 UBT (P) 5 cm/Dính

8 4 57 4004 UBT 2 bên

8 5 43 3023 CIN 3 đã k/chóp/VMC 2 lần

8 6 30 2002 UBT 2 bên 

9 7 49 2002 UXTC 12 tuần

9 8 34 2012 UBT (P) 8 cm

9 9 25 0020 UBT (P) 7 cm, dính/HM II

11 10 52 5005 UBT(P)

11 11 33 1001 UBT (P) 5 cm

11 12 22 ĐT UBT (P) 10 cm

2 13 44 3013 UBT (P) 5 cm

2 14 25 0000 UBT (P) 6 cm

2 15 24 ĐT UBT (T) 5 cm

HOÀI THƯ + MINH TÂN + ĐỨC NHÃ.TT

HOÀI THƯ + MINH TÂN + ĐỨC NHÃ.TT

THU NGUYỆT + DIỆU HIỀN + VÂN THÙY.TT

THU NGUYỆT + DIỆU HIỀN + VÂN THÙY.TT

TR BÍCH 2 + TỐ NHƯ + MINH HƯƠNG.TT

TR BÍCH 2 + TỐ NHƯ + MINH HƯƠNG.TT

TR BÍCH 2 + TỐ NHƯ + MINH HƯƠNG.TT

HOÀI THƯ + MINH TÂN + ĐỨC NHÃ.TT

N.QUANG + K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

H.THẮM + BÍCH TY + THÚY PHƯỢNG

H.THẮM + BÍCH TY + THÚY PHƯỢNG

H.THẮM + BÍCH TY + THÚY PHƯỢNG

THU NGUYỆT + DIỆU HIỀN + VÂN THÙY.TT

YẾN OANH + M.PHƯƠNG2 + HOÀI LIÊN.TT

YẾN OANH + M.PHƯƠNG2 + HOÀI LIÊN.TT

YẾN OANH + M.PHƯƠNG2 + HOÀI LIÊN.TT

BS KHOA NS + VÕ + LIN ĐA.TT

BS KHOA NS + PHƯƠNG THẢO + VĂN LOAN.TT

N.QUANG + K.HOÀNG + MẬN

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

T.NGỌC + THANH THẢO

TH.HOÀNG.BM + THANH LOAN + BẠCH LÊ.TT

TH.HOÀNG.BM + THANH LOAN + BẠCH LÊ.TT

TH.HOÀNG.BM + THANH LOAN + BẠCH LÊ.TT

TÚ NGÂN + Đ.NGỌC

TÚ NGÂN + Đ.NGỌC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 10 tháng 12 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ THANH LƯƠNG

CHÂU THỊ HỒNG

MAI THỊ PHỤNG

NGUYỄN THỊ YẾN PHỤNG

VÕ THỊ ÁNH

NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN

NGUYỄN THỊ SƯƠNG

DƯƠNG THỊ KIM CÒN

PHẠM THỊ THU

PHẠM THỊ VINH

BN TNTC

BN TNTC

LÊ KIM TIẾN

NGUYỄN THỊ HIỀN

CAO THỊ ĐẬU

TRẦN THỊ GIANG

NGUYỄN THỊ TÂM

TRẦN THỊ NGỌC ANH

DƯƠNG THỊ THI

QUÁCH THỊ HUỲNH ANH

NGUYỄN THỊ KIM ÁNH

TRẦN THỊ THANH AN

HỒ THỊ LỆ THU

PHẠM HỒNG HUỆ

HỒ THỊ HAI

TRẦN THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ ĐÀO DUYÊN

5036

5023

5021

5020

5017

5038

8870

8885

4901

5039

8829

445UB

5016

4898

8947

5009

4999

4904

KP

442UB

4864

5002

5007

8944

5001

8894

Thứ: SÁU 

Ngày: 18/12/2015 


